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ĐỀ ÁN
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống
 của người dân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh)

PHẦN MỞ ĐẦU
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN
Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư lớn, với phê duyệt ban đầu tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 20/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ diện tích chiếm đất của Dự án là 5.000 ha. Đây là công trình đặc biệt quan trọng cấp Quốc gia đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 12/2011) đề ra và Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Phát triển Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là cơ sở để hình thành mạng lưới giao thông khu vực phía Nam, mang lại nhiều lợi ích khi mạng lưới giao thông khu vực, liên vùng tiếp cận sân bay đã được hình thành và đang tiến tới hoàn thiện, làm cơ sở cho các ngành công - nông nghiệp, dịch vụ phát triển.

Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được quy hoạch trở thành khu vực dành cho khu vực phát triển công nghiệp hàng không sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp khác nhau đến đầu tư và bên cạnh sân bay đã được tỉnh Đồng Nai quy hoạch thành phố sân bay với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và đô thị dịch vụ kết hợp với các dịch vụ phục vụ sân bay, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển.
1. Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND tỉnh Đồng Nai.
2. Vị trí thực hiện Đề án: Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Quy mô Đề án: Thực hiện cho tất cả 4.864 hộ dân bị thu hồi đất bởi Dự án, thuộc địa giới hành chính 06 xã: Bình Sơn (1.998,9 ha), Suối Trầu (1.358,6 ha), Cẩm Đường (507,8 ha), Bàu Cạn (157,7 ha), Long An (659,6 ha) và Long Phước (317,4 ha) trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

4. Kinh phí thực hiện Đề án: Kinh phí thực hiện Đề án được lấy từ nguồn kinh phí Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên tạo áp lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức lại cuộc sống của các hộ dân bị thu hồi đất, đòi hỏi toàn dân trong tỉnh phải đồng tâm, nhất trí nỗ lực cùng với Trung ương triển khai Dự án đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.
2. Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là Dự án có diện tích đất thu hồi 5.000 ha (không tính diện tích đất khu tái định cư của người dân bị thu hồi đất), ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 4.864 hộ gia đình, cá nhân và 26 tổ chức, tổng số nhân khẩu trong vùng Dự án là 15.557 nhân khẩu, với khoảng 9.700 người trong độ tuổi lao động. Do đó, đòi hỏi phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, dạy nghề và an sinh xã hội trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, bảo đảm cho người dân trong vùng dự án bị giải tỏa, sớm ổn định đời sống sau khi di dời về nơi ở mới có điều kiện sinh hoạt tốt, có việc làm và ổn định cuộc sống đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

3. Xác định vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân trong vùng Dự án, là khâu quan trọng, góp phần cho sự thành công của Dự án. Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, UBND tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng điều tra, khảo sát nắm thông tin, tham vấn ý kiến của người dân trong vùng quy hoạch Dự án, nghiên cứu xây dựng Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời để thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. 
Phần I
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật Đất đai năm 2013;
Luật Việc làm năm 2013.
Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.
Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.
Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội.
Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Phần II

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu chung
Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng, phải giải tỏa, di dời đến nơi ở mới.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống theo nhu cầu của người dân có đất bị thu hồi của 4.864 hộ thuộc Dự án (chưa tính các hộ phụ tách ra trong quá trình sinh sống và làm việc tại địa phương).

b) Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu của người dân bị thu hồi đất, người lao động bị mất việc làm khoảng 6.282 người.

c) Hỗ trợ giải quyết việc làm theo nhu cầu và nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất, người lao động bị mất việc làm khoảng 9.700 người trong độ tuổi lao động, giúp người lao động có thể tự tạo việc làm, tìm việc làm mới phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình và bản thân.

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng của Đề án

a)  Người lao động và người dân thuộc các hộ gia đình, cá nhân có đất ở, đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo khung chính sách của Chính phủ ban hành về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. 

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trường trung cấp; trường cao đẳng không phân biệt công lập, tư thục hoặc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

c) Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sử dụng lao động là người dân bị thu hồi đất.

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Đối tượng còn trong độ tuổi lao động, thường trú trong hộ gia đình kể từ ngày có quyết định bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở hoặc bị ảnh hưởng đến việc làm và đời sống trong vùng Dự án có nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

2. Chính sách miễn giảm chi phí đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ
a) Đối với đối tượng tham gia đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng:
- Hỗ trợ học phí cho 01 khóa đào tạo, trường hợp đang theo học thì hỗ trợ học phí cho thời gian còn lại của khóa đào tạo kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức trần học phí theo trình độ đào tạo đối với các cơ sở công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức trần học phí theo trình độ đào tạo đối với các cơ sở công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các đối tượng trên tham gia đào tạo nghề nếu có nhu cầu thì được vay vốn như đối với người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mức vay theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).

- Thời gian: Tối đa 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, trường hợp Dự án kéo dài thời gian thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định gia hạn. 

b) Đối với người học trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng:
Hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại cho 01 khóa học như đối với hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Thời hạn sử dụng của thẻ đào tạo nghề
a) Đối tượng quy định tại Khoản 1, Mục II, phần II của Đề án, được cấp thẻ đào tạo nghề để đăng ký tham gia học nghề. 

b) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ học phí đào tạo và các khoản hỗ trợ theo Quy định này cho một khóa đào tạo nghề, thời gian lựa chọn và đăng ký học nghề không quá 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc phải di chuyển chỗ ở. 

4. Ngành nghề và năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đào tạo
Trên cơ sở thống kê, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động về trình độ chuyên môn, số lượng, ngành nghề tuyển dụng... từ tổ chức, doanh nghiệp lân cận khu vực Dự án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, UBND huyện Long Thành và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức tư vấn nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách của Nhà nước, đồng thời thông tin về năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức, doanh nghiệp lân cận vùng Dự án, để người lao động biết, lựa chọn nghề và đăng ký học nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng của người lao động.

(Phụ lục I và IA: Danh mục quy mô ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đính kèm)

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai phối hợp Thành phố Hồ Chí Minh trong việc liên kết đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với những ngành nghề mà tỉnh Đồng Nai chưa đủ điều kiện tổ chức đào tạo cho người lao động bị thu hồi đất.

5. Quy trình và phương thức thực hiện hỗ trợ
a) Quy trình thực hiện:
Căn cứ vào phương án đào tạo, chuyển đổi nghề được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, Hội đồng bồi thường được thành lập theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, thực hiện như sau:

- Đối với thời gian lần đầu bố trí tái định cư, Hội đồng bồi thường lập danh sách người lao động có nhu cầu đào tạo nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cấp thẻ đào tạo nghề.

- Các năm tiếp theo vào tháng 5 hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Thành chủ trì, phối hợp UBND xã có hộ gia đình tái định cư thuộc Dự án, rà soát, cập nhật và thống kê danh sách người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu đào tạo nghề, gửi danh sách cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cấp thẻ đào tạo nghề.
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách người đăng ký và kèm theo thẻ đào tạo nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục chuyển kinh phí đào tạo và các khoản hỗ trợ theo quy định.

b) Phương thức hỗ trợ:


- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp học phí đào tạo và các khoản hỗ trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh tính theo năm học. 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm chi trả khoản hỗ trợ sinh hoạt phí, tiền đi lại cho người học nghề đúng theo chế độ và thanh, quyết toán theo quy định.
6. Kinh phí đào tạo
a) Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các đối tượng chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi là phương án bồi thường) được duyệt.

b) Định mức kinh phí bình quân đào tạo nghề (cho 03 cấp trình độ: Đào tạo dưới 03 tháng và sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) được tính trong phương án bồi thường theo nhu cầu đăng ký học trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của người lao động.

c) Căn cứ tình hình điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo thực tế hàng năm của người lao động thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, số lượng người và số tháng thực học phân theo từng trình độ đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch dự toán kinh phí thông qua Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

III. GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC DỰ ÁN
1. Chính sách hỗ trợ cho người lao động
a) Đưa vào làm việc trong các doanh nghiệp:
- Nhu cầu sử dụng lao động giai đoạn 2018 - 2020:
+ Tính đến thời điểm ngày 30/3/2018, trên địa bàn tỉnh có khoảng 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và 02 địa phương vùng lân cận Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, có nhu cầu tuyển dụng lao động giai đoạn 2018 - 2020 là 228.970 người, được chia ra theo từng năm như sau:

	STT
	Địa bàn
	Nhu cầu tuyển dụng
	Cộng

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Huyện Long Thành
	15.413
	19.028
	22.522
	56.963

	2
	Huyện Nhơn Trạch
	16.558
	20.541
	25.222
	62.321

	3
	Huyện Trảng Bom
	7.972
	9.241
	10.665
	27.878

	4
	Thành phố Biên Hòa
	24.422
	28.954
	28.432
	81.808

	
	Tổng cộng
	64.365
	77.764
	86.841
	228.970


(Phụ lục II và IIA: Số liệu cụ thể phân theo ngành, nghề và trình độ đào tạo của từng khu công nghiệp tại 04 đơn vị đính kèm)
+ Ngoài ra, các khu công nghiệp thuộc vùng gần với Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, như: Gò Dầu, Lộc An - Bình Sơn, Long Đức, An Phước và Khu Công nghiệp Long Thành thuộc huyện Long Thành và Khu Công nghiệp Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa, có tổng diện tích đất tự nhiên là 9.518 ha, trong đó đất công nghiệp được phép cho thuê là 6.451 ha, đất đã cho thuê là 4.910 ha, diện tích còn lại là 1.541 ha (tỷ lệ lấp đầy 76,41%), tổng số lao động đang làm việc khoảng 61.833 người. Trong giai đoạn 2018 - 2020, tiếp tục xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào diện tích còn lại, dự kiến khi lấp đầy diện tích có thêm khoảng 19.406 người, song song với tiến độ thực hiện Dự án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và địa phương, làm việc với các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động, tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất được hưởng các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Nhà nước thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

- Đối tượng: Người dân thuộc hộ gia đình có quyết định bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, có nhu cầu tìm việc làm và được ưu tiên giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp. Đồng thời có nhu cầu và nguyện vọng thì được đào tạo nghề phù hợp gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

b) Bố trí làm việc tại Dự án:
Người lao động đủ điều kiện và phù hợp với khả năng thì được ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động. 

c) Giải quyết việc làm theo chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm:
- Đối tượng: Những trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện vào làm việc tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chính sách hỗ trợ: Được ưu tiên tạo điều kiện giải quyết việc làm tại các hợp tác xã dịch vụ trên địa bàn huyện Long Thành, được vay vốn tự tạo việc làm, sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 05 năm tính từ thời điểm có quyết định thu hồi đất.  

d) Hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
- Đối tượng: Người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất, có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đáp ứng điều kiện theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. 

- Chính sách hỗ trợ:

+ Chi phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; tiền ăn, chi phí đi lại; chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa bằng 100% các khoản chi phí người lao động phải đóng góp theo quy định đối với từng thị trường. Lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. 
- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 05 năm tính từ thời điểm có quyết định thu hồi đất.

2. Chính sách hỗ trợ cho cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp
a) Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhận người lao động trong vùng bị thu hồi đất vào làm việc (với cam kết sử dụng lao động theo hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên). 

b) Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thời hạn bắt đầu thực hiện: Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường có hiệu lực thi hành, nhưng không quá 05 năm.

d) Thời gian áp dụng: Không quá 24 tháng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng lao động.
3. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia vào Đề án để giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất
Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia vào Dự án để giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, được thực hiện theo Điều 51, Điều 52 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, một số quy định cụ thể:

a) Về quyền của doanh nghiệp:
-  Phối hợp các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo thường xuyên.

- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

b) Về trách nhiệm của doanh nghiệp:
- Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức đào tạo hoặc đặt hàng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tiếp nhận người học, nhà giáo đến tham quan, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề thông qua hợp đồng với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Trả tiền lương, tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp theo mức do các bên thỏa thuận.

- Phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp ưu tiên tiếp nhận hoặc tuyển dụng người lao động bị thu hồi đất thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

c) Đối với doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu lao động:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin công khai và minh bạch đến người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, khi doanh nghiệp đảm bảo các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm một số điều kiện chính sau:

- Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Có ý kiến chấp thuận của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng).
4. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết việc làm
Thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

a) Đối với đối tượng khi vay vốn:
Quy trình thủ tục vay vốn thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động thuộc hộ bị thu hồ đất vào làm việc:
- Lập dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ: Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất lập và gửi dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Tài chính tổng hợp.
- Hỗ trợ chi phí đào tạo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Sở Tài chính, hồ sơ bao gồm:
Bảng tổng hợp chi phí đào tạo; kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Bản sao giấy xác nhận người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất.
Bản sao hợp đồng lao động giữa cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thuộc hộ gia đình thu hồi đất có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp người lao động đang được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cùng ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; hỗ trợ bảo hiểm y tế theo các chính sách khác của Nhà nước thì cơ sở sản xuất kinh doanh không được hỗ trợ chi phí đào tạo, hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho người lao động này.

Phần III

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN


1. Điều tra, khảo sát chi tiết hộ dân thuộc 06 xã nằm trong vùng ảnh hưởng của Dự án bị thu hồi đất

a) Điều tra, khảo sát thông tin nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như: Trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thu nhập...., nhu cầu, đào tạo chuyển đổi nghề, bố trí việc làm và nhu cầu được hưởng các phúc lợi xã hội khác của người dân trong vùng Dự án.

b) Nội dung điều tra, khảo sát gồm: Nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu giải quyết việc làm, ngành nghề cần đào tạo, trình độ văn hóa và trình độ đào tạo, độ tuổi của từng người dân.

c) Xây dựng biểu mẫu điều tra, khảo sát.
d) Tổng hợp và xử lý số liệu.

đ) Hội nghị triển khai hoặc hội thảo với các đơn vị liên quan (nếu cần).

e) Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2018.

2. Khảo sát và tổng hợp thông tin nhu cầu sử dụng lao động
a) Điều tra, cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành và các vùng lân cận, nhằm gắn việc đào tạo với giải quyết việc làm đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

b) Nội dung khảo sát, thu thập thông tin từ doanh nghiệp gồm: Nhu cầu ngành nghề tuyển dụng, công việc và số lượng cần tuyển dụng lao động, trình độ văn hóa và trình độ đào tạo, độ tuổi của từng người dân, mức lương.

c) Xây dựng biểu mẫu lấy thông tin từ doanh nghiệp.
d) Tổng hợp và xử lý số liệu.

đ) Hội nghị triển khai hoặc hội thảo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, nhằm đào tạo và giải quyết việc làm gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động đạt hiệu quả cho người dân bị thu hồi đất.

e) Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2018.

3. Tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân
a) Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát nhu cầu của người dân, tùy theo từng đối tượng cụ thể tiến hành hợp đồng đặt hàng đào tạo với cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp hoặc giải quyết việc làm theo nguyện vọng phù hợp với điều kiện và khả năng trình độ của người dân bị thu hồi đất theo chính sách của Đề án. 

b) Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ổn định lại cuộc sống, chính sách an sinh cho người dân bị giải tỏa, di dời và bị ảnh hưởng bởi Dự án, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật trong tổ chức, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân được hưởng chính sách từ Đề án, được giải quyết nhanh chóng, đầy đủ, hạn chế phát sinh việc khiếu kiện, khiếu nại.

Phần IV

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổ chức, thông tin tuyên truyền nội dung, chính sách của Đề án đến tất cả các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời và tái định cư để thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
2. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Long Thành, các xã có hộ gia đình bị thu hồi đất, rà soát và thống kê người dân có nhu cầu đăng ký học nghề và giải quyết việc làm, nhất là lao động lớn tuổi và con em của hộ dân đến tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) để xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện theo chính sách của Đề án.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin nhu cầu việc làm của doanh nghiệp, nhằm gắn việc đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu của Đề án trong quá trình thực hiện.

4. Phối hợp Tổng Công ty hàng không Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan, thống kê nhu cầu sử dụng lao động trong quá trình xây dựng hoặc đi vào hoạt động như: Ngành nghề, trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính...., để xây dựng kế hoạch đào tạo và ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung chính sách của Đề án theo quy định của Nhà nước.
Phần V

TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Giai đoạn 01 (năm 2018)
a) Tổ chức điều tra, khảo sát năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề như: Quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo, tiêu chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong việc đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. 

b) Khảo sát thông tin nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp xung quanh vùng Dự án như: Tiêu chuẩn, số lượng, ngành nghề hoặc công việc cần sử dụng lao động, để chuẩn bị kế hoạch đào tạo lao động thuộc diện bị thu hồi đất.
c) Trên cơ sở năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu tuyển dung lao động của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và UBND huyện Long Thành tổ chức tư vấn và tuyên truyền đến người dân bị thu hồi đất, để nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ nhằm lựa chọn nghề đào tạo phù hợp hoặc tìm việc làm phù hợp với điều kiện và khả năng của người dân.
d) Tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện bị thu hồi đất theo khung chính sách của Chính phủ phê duyệt. Ưu tiên lao động trẻ thuộc vùng Dự án được đào tạo với các nghề trọng điểm theo chuẩn Quốc gia, khu vực và Quốc tế (giai đoạn 2016 - 2020 là 1.000 người), được phê duyệt tại Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, nhằm đáp ứng khả năng và giới thiệu vào làm việc trong quá trình xây dựng sân bay từ năm 2019 - 2023.

2. Giai đoạn 02 (từ năm 2019 - 2020) 
a) Tiếp tục đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo cơ chế hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở đào tạo gắn kết với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đồng thời tiến hành thu thập thông tin nhu cầu sử dụng lao động của các chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) được giao xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành để tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động, cơ cở đào tạo nghề biết và tổ chức đào tạo nghề, ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (như ngành nghề cơ khí, điện, xây dựng, xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp - môi trường.).

b) Song song với tiến độ thực hiện Dự án, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trường Cao đẳng Quốc tế Công nghệ Lilama 2 liên kết Trường West College Scotland, để xây dựng chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực cảng hàng không, đồng thời phối hợp với Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) để cùng đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn nước ngoài, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi vào xây dựng và hoạt động, khai thác vào năm 2025.

3. Giai đoạn 03 (sau năm 2020)
a) Tiếp tục phối hợp Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, tiến hành thu thập thông tin nhu cầu sử dụng lao động khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

b) Đặt hàng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đào tạo nghề, ưu tiên giới thiệu người lao động có nhu cầu và đủ điều kiện vào làm việc phù hợp từng vị trí công việc tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Trong quá trình thực hiện 03 giai đoạn nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền để lồng ghép các chương trình khuyến công, khuyến nông nhằm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động theo các mô hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra, được hỗ trợ vay vốn theo quy định khung chính sách của Chính phủ, nhằm tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn kinh phí thực hiện được nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, dự kiến khoảng 305 tỷ đồng, chia phân kỳ theo năm để hỗ trợ người dân thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất như sau:

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	2018
	2019
	2020
	Tổng cộng giai đoạn 2018 - 2020

	Kinh phí 
	75.000
	100.000
	130.000
	305.000


Nội dung thực hiện giai đoạn 2018 - 2020 gồm các nội dụng sau:

1. Điều tra khảo sát khả năng đào tạo và nhu cầu giải quyết việc làm của người dân bị thu hồi đất thuộc dự án và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

2. Tổ chức đào tạo cho người lao động và giải quyết việc làm theo tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhận lao động vào làm việc để quyết việc làm theo chính sách của Đề án.

4. Thực hiện chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại địa phương và đi xuất khẩu lao động theo nhu cầu của người dân.

5. Hỗ trợ miễn học phí và chi phí học tập cho giáo dục phổ thông, đại học.

Phần VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng. 
- Hướng dẫn UBND huyện Long Thành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tiếp nhận lao động bị thu hồi đất vào đào tạo, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống theo Đề án. 
- Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; phê duyệt kinh phí hỗ trợ, chi trả cho người lao động bị thu hồi đất.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Đề án. 
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND huyện Long Thành triển khai thực hiện Đề án; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất theo quy định.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND huyện Long Thành, điều tra, xác nhận, phê duyệt danh sách người lao động thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định, lập kèm quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất.
- Chủ trì, phối hợp UBND huyện Long Thành tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí đất quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp (hoặc khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) từ 200 - 300 ha, giúp người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp có nguyện vọng tiếp tục sản xuất nông nghiệp, nhất là lao động lớn tuổi.
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát UBND huyện Long Thành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Đề án.
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Phối hợp Sở Tài chính, tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí, tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Đề án và bố trí kinh phí bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho người dân vay theo quy định.

d) Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện theo Đề án.
- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, trình UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và hoàn ứng các khoản hỗ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã ứng chi (nếu có).
- Thông báo tài khoản ngân sách tỉnh; hướng dẫn bộ phận làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh chuyển kinh phí hỗ trợ vào ngân sách tỉnh.
- Kiểm tra, hướng dẫn thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.
đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát đào tạo nghề nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có người dân bị thu hồi đất thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành hỗ trợ lao động nông thôn bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, nhất là lao động lớn tuổi tiếp tục làm nông nghiệp, thông qua chương trình khuyến nông giới thiệu vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, khu nông nghiệp công nghệ cao được thành lập theo quy định.

e) Sở Công Thương:
- Ưu tiên nguồn vốn thuộc chương trình khuyến công hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, có nguyện vọng tiếp tục phát triển ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nghề nông thôn gắn với nhu cầu của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tổ chức các lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động bị thu hồi đất theo chính sách của Đề án.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành, các trường trung học phổ thông thực hiện hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các hộ dân bị thu hồi đất đang theo học tại các cơ sở giáo dục theo quy định.
- Phối hợp Sở Lao động - Thương và Xã hội trong việc tư vấn và hướng nghiệp cho người có đất bị thu hồi bởi Dự án.
h) Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Đồng Nai, các thông tin về Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

i) Sở Tư pháp:
- Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của người dân về các hành vi vi phạm theo quy định.

k) Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai:
Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

l) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:
- Hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn tạo việc làm, học nghề, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động bị thu hồi đất theo quy định.
- Chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Thành thực hiện cho vay vốn đối với người lao động bị thu hồi đất theo quy định.
m) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai:
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp như: Trình độ và ngành nghề tuyển dụng, cập nhật thông tin hàng năm, để tư vấn và tuyên truyền cho người dân bị thu hồi đất biết thông tin việc làm phù hợp điều kiện, khả năng của bản thân và gia đình.

- Vận động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề và tiếp nhận lao động cho người dân có đất bị thu hồi bởi Dự án.

2. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, xây dựng kế hoạch hoặc tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về học nghề và tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất theo Đề án, vào các nội dung phù hợp với chương trình công tác hàng năm của đơn vị, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện Đề án.

3. Trách nhiệm của UBND huyện Long Thành


a) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ đầu tư điều tra, lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt danh sách người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng.
b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt phương án chi trả các khoản hỗ trợ cho người lao động theo đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất.
c) Giao quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp theo thẩm quyền (kèm theo danh sách lao động trong hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án) cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. 
d) Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng, trung cấp, cao đẳng theo Đề án và gắn với giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
đ) Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc gửi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.
4. Trách nhiệm UBND các xã có hộ dân bị thu hồi đất

Xác nhận (bằng văn bản), niêm yết công khai danh sách lao động trong hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Đề án; nhu cầu đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc làm trong nước và ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định trong Đề án.
5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Căn cứ quy mô, ngành nghề và trình độ đào tạo, phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND huyện Long Thành, UBND các xã thuộc vùng Dự án tư vấn, tuyên truyền đến người dân bị thu hồi đất.

b) Tổ chức đào tạo, thực hiện miễn, giảm học phí và các chế độ khác (nếu có) theo chính sách Đề án, đồng thời chủ động liên hệ với doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng vào làm việc sau khi tốt nghiệp khóa học.

6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp
a) Ưu tiên tiếp nhận hoặc tuyển dụng người lao động bị thu hồi đất thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

b) Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo Đề án cho người lao động bị thu hồi đất, đảm bảo theo quy định.
7. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất
Kê khai chính xác về số lượng lao động trong độ tuổi lao động trong gia đình đúng quy định trong Đề án, có nhu cầu thực sự đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
1. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành có kế hoạch triển khai phương án trong kế hoạch công tác hàng năm, 05 năm. Định kỳ 06 tháng, hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn gửi UBND tỉnh (qua Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉ đạo Dự án, đầu mối là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung).
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có sự thay đổi theo các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Long Thành tham mưu UBND tỉnh, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp
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